
DANH SÁCH LỚP HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC 

Lớp: Lực lượng PCCC cơ sở của Khách sạn Sojo Lào Cại và  các cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-PC07 ngày      tháng 3 năm 2023 
 

Stt Họ và tên 
Năm 

sinh 

Số 

CMND/CCCD 
Ngày cấp Nơi làm việc/ nơi thường trú 

1 
NGUYỄN THỊ THUÝ 

NGỌC 
1989 025189010320 27/06/2021 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Lào 

Cai (MSB Lào Cai) 

2 ĐÀO ANH TUẤN 1992 010092009233 10/08/2021 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Lào 

Cai (MSB Lào Cai) 

3 
NGUYỄN THỊ THU 

PHƯƠNG 
1992 010192006035 13/07/2021 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Lào 

Cai (MSB Lào Cai) 

4 LÊ TÚ QUYÊN 1993 010193000989 25/04/2021 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Lào 

Cai (MSB Lào Cai) 

5 NGUYỄN THỊ LOAN 1994 010194008589 24/06/2021 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Lào 

Cai (MSB Lào Cai) 

6 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 1997 010197005750 11/08/2021 Khách sạn Sojo Lào Cai 

7 TRẦN THỊ BÍCH THẢO 1988 010188007857 24/06/2022 Khách sạn Sojo Lào Cai 

8 ĐÀO HOA MAI 1991 026191012819 16/08/2021 Khách sạn Sojo Lào Cai 

9 TRẦN THỊ THẢO 1988 024188002320 10/04/2021 Khách sạn Sojo Lào Cai 

10 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 2001 015301000953 26/04/2021 Khách sạn Sojo Lào Cai 

11 LƯƠNG HẢI DUY 1997 010097003732 16/08/2021 Khách sạn Sojo Lào Cai 

12 ĐỖ QUANG HUY 2000 034200017716 09/05/2021 Khách sạn Sojo Lào Cai 

13 DƯƠNG VĂN DŨNG 1988 010088010283 17/12/2021 Khách sạn Sojo Lào Cai 

14 TRẦN VĂN NAM 1996 019096004697 11/8/2021 Khách sạn Sojo Lào Cai 

15 TRẦN VĂN CƯỜNG 1987 044087000903 19/10/2022 Khách sạn Sojo Lào Cai 



16 PHẠM QUANG TOÀN 1988 010088007515 15/5/2022 Khách sạn Sojo Lào Cai 

17 TRẦN ĐỨC TÁM 2000 010200008410 24/6/2021 Khách sạn Sojo Lào Cai 

18 NGUYỄN BẢO CHUNG 1989 025089013984 05/8/2022 Khách sạn Sojo Lào Cai 

19 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 1987 010087011911 19/10/2022 Khách sạn Sojo Lào Cai 

20 NGUYỄN THÀNH LONG 1991 010091000195 10/04/2021 Khách sạn Sojo Lào Cai 

21 ĐẶNG VĂN TIẾN 1982 025082013805 8/18/2021 Công ty TNHH TM&VT VINAWAY 

22 ĐẶNG VĂN TÍNH 1989 008089002262 4/16/2021 Công ty TNHH TM&VT VINAWAY 

23 NGUYỄN QUANG HUY 1984 025084019213 6/28/2021 Công ty TNHH TM&VT VINAWAY 

24 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG 1991 010091007328 8/11/2021 Công ty TNHH TM&VT VINAWAY 

25 VŨ VĂN THUẬN 1989 010089007755 9/28/2021 Công ty TNHH TM&VT VINAWAY 

26 NGUYỄN QUANG NGÂN 1993 010093004014 05/9/2021 Công ty TNHH TM&VT VINAWAY 

27 NGUYỄN QUANG KIM 1970 010070000970 05/9/2021 Công ty TNHH TM&VT VINAWAY 

28 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 1978 031078017233 12/23/2021 Công ty TNHH TM&VT VINAWAY 

29 VŨ THỊ GIANG 1991 010191005588 22/06/2022 Công ty TNHH TM&VT VINAWAY 

30 ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG 1990 010190004460 15/08/2021 TT. Khánh Yên, H. Văn Bàn, T.Lào Cai 

31 NGUYỄN VĂN TUẤN 1988 010088007254 30/08/2021 Công ty TNHH MTV Tuấn Hoa 

32 MAI QUÝ TRUNG 1971 038071005096 10/05/2021 Công ty TNHH MTV xây dựng Trung Anh 

33 GIÀNG ĐỨC HIẾU 1982 010082006779 02/05/2022 Xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, T.Lào Cai 
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